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TUẦN 18
Thứ Hai ngày 6 tháng 1 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: LÒNG BIẾT ƠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Năng lực đặc thù: 
+ Học sinh tham gia chào chờ theo nghi thức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
+ Tham gia chương trình văn nghệ với chủ đề “Lòng biết ơn”.
+ Biết chia sẻ cảm xúc sau khi tha gia chương trình.
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia chương trình văn nghệ tích cực góp phần màn lại hiệu quả của chuwng trình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về những việc làm cụ thể của mình để thể hiện lòng biết ơn. 
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý người thân.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập tốt để làm người thân vui lòng. 
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong lễ chào cờ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để tham gia lễ chào cờ.
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch hoạch tổ chức chương trình văn nghệ chủ đề “Lòng biết ơn”.
- Các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- Một số tiết mục văn nghệ để đăng kí tham gia.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ “Lòng biết ơn”.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
	- Tổ chức chào cờ ngheo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần.
+ Triển khai sinh hoạt theo chủ đề “Lòng biết ơn”
+ Phát động chương trình văn nghệ với chủ đề “Lòng biết ơn”.
+ Cam kết hành động : Tham gia luyện tập văn nghệ đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả.
	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.
- GVCN và học sinh lớp lên kế hoạch tập luyện văn nghệ. Chuẩn bị tham gia hội diễn chủ đề “Lòng biết ơn”.
- HS cam kết thực hiện.


__________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc
+ Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ, bài miêu tả, tốc độ đọc khoảng 90- 100 tiêng trong 1 phút. Đọc thầm với tóc độ nhanh hơn lơp 4.
+ Sử dụng được một sô từ điền tiếng Việt thông dụng đê tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cửu thông tin khác. Biết đọc theo những cách khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).
+ Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.
- Đọc hiểu văn bản
* Đọc hiếu văn bản văn học:
+ Nhận biêt được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản. Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.
+ Hiểu chủ đề văn bản.
+ Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật. Nhận biết được thời gian, địa điểm và tác dụng của chúng trong câu chuyện.
+ Hiểu từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.
+ Biết nhận xét về thời gian, địa điểm, hình dáng, tính cách của nhân vật qua hình ảnh trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
+ Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
+ Nêu được những điều học được từ câu chuyện, bài thơ, màn kịch,...
* Đọc hiếu văn bản thông tin:
+ Nhận biết được những thông tin chính của văn bản.
+ Xác định được đề tài, thông tin chính của văn bản.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa các chi tiêt. Biêt tóm tắt văn bản. Nhận biết được mục đích và đặc điếm của văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hành động. Nhận biết bố cục của văn bản: phân đâu, phân giữa (phẩn chính), phân cuối và các yếu tô (nhan đê, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn giản. Nhận biết được cách triến khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tâm quan trọng. Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
+ Nêu được những thay đối trong hiếu biết, tình cảm, cách ứng xử của bản thân sau khi đọc văn bản.
- Luyện tập
+ Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo. Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả. Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện. Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách, một bộ phim hoạt hình đã xem,...
+ Biêt thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.
+ Nhận biết được quy tắc viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. Biết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Nhận biết đại từ và kết từ; từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa; nghĩa của một sô yêu tô Hán Việt thông dụng; dâu gạch ngang và dâu gạch nôi; biêt sử dụng từ điên đe tìm từ và tra nghĩa của từ, tra cứu các thông tin khác,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc lại bài tập đọc Sự tích chú Tễu và chơi trò chơi “Hộp quà âm nhạc”.
- GV cùng trao đổi với HS về ND bài đọc:
+ Theo em, vì sao anh Tễu muốn học nghề rối nước?


Qua cách chào hỏi, giới thiệu, trò chuyện với ông quản, em thấy anh Tễu là người thế nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS cùng chơi trò chơi.


- HS trao đổi về ND bài đọc với GV.
+ Anh Tễu muốn học nghề rối nước vì anh thích ca hát nhưng tướng mạo không đẹp (khó coi), “bụng trống chầu, đầu cá trê”..
+ Anh Tễu là người thích ca hát, tính tình hiền lành, thật thà, rất hài hước và rất lạc quan: hát nhưng không để mọi người nhìn thấy mặt mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành - luyện tập.
- Mục tiêu: 
      + Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
      + Giúp HS hình thành kiến thức về điệp từ, điệp ngữ: nhận diện và nêu tác dụng trong từng ngữ cảnh.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
Bài 1: Kể tên 4 chủ điểm đã học ở học kì I và cho biết mỗi chủ điểm giúp em có thêm những hiểu biết gì về cuộc sống.
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài và yêu cầu HS xem kĩ tranh.
- GV gọi HS làm việc nhóm, cùng nhau suy nghĩ về 4 bức tranh chủ điểm và trả lời câu hỏi.
- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ
- GV quan sát các nhóm, ghi nhận xét.
















- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung
- Gv nhận xét, chốt

	





- 1 – 2 HS đọc yêu cầu của bài


- HS thảo luận theo nhóm 4


- Đại diện nhóm lên chia sẻ
+ Chủ điểm 1. Thế giới tuồi thơ, bàn về niềm vui trong mỗi cá nhân, những trò chơi tuổi thơ, giờ học vui vẻ trên lớp, tình bạn tuổi học trò va những xúc cảm cá nhân,...
+ Chủ điểm 2. Thiên nhiên kì thú, nói về vẻ đẹp đầy bí ẩn và lí thú của rừng, của biển, đất trời, cỏ cây, muông thú, hang động,...
+ Chủ điểm 3. Trên con đường học tập, nói về hành trình đi tìm kiếm tri thức và phát triển bản thân, quá trình hoàn thiện của mỗi cá nhân, bài học về sự thành công của những người nổi tiếng,...
+ Chủ điểm 4. Nghệ thuật muôn màu-. phản ánh vẻ đẹp của the giới của hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh, văn chương,...
- HS nhận xét, bổ sung nhóm bạn
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Bài 2. Đọc một câu chuyện, văn bản miêu tả hoặc văn bản thông tin trong các chủ điểm đã học và trả lời câu hỏi
- Bài học thuộc chủ điểm nào? Tác giả là ai?
- Nội dung chính của bài học là gì?
- Điều gì trong bài học gây ấn tượng nhất đối với em?
- GV mời HS đọc yêu cầu bài
- GV cho HS thảo luận và trả lời theo nhóm 4 với yêu cầu của bài
- GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm còn chậm
- GV mời đại diện nhóm lên trình bày

- GV nhận xét và góp ý cho HS
	







- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi.


- Đại diện nhóm trả lời
- HS nhận xét và góp ý cho nhóm bạn

	Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 3: Tìm kết từ phù hợp với mỗi bông hoa
- GV mời HS nêu yêu cầu bài
- GV yêu  cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và tìm từ thay thế.
- GV cho HS chơi trò chơi “Tìm từ sau mỗi bông hoa”
- GV nêu luật chơi và cách chơi: QT lên cho các bạn chơi trò chơi, với mỗi bông hoa là một từ phù hợp, mỗi bạn sẽ có nhiệm vụ suy nghĩ sau 5 giây và trả lời đáp án đúng, và được tặng một phần quà nhỏ. Bạn nào trả lời sai nhường quyền cho  bạn khác.






- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương những HS trả lời đúng
	


- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện nhóm lên nêu kết quả
- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe cách chơi


 Và từ sau hôm đó, Hương bắt đầu viết thư cho cô Thu. Một việc thật là mới mẻ và thích thú. Hương không còn thấy buồn chán hay/và sợ hãi mỗi khi bố mẹ đi vắng. Mọi khi thì Hương nói chuyện với con mèo. Nhưng nói mãi cũng chán! Vì nó chẳng biết nói chuyện lại với Hương mà chỉ biết meo meo thôi. Bây giờ thì Hương đã có người trò chuyện rồi.
- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

	Bài 4: Đọc câu chuyện Chú mèo con nói nhiều và thực hiện yêu cầu:
a. Tìm từ ngữ xưng hô của mèo con.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài học
- GV cho thảo luận bài theo nhóm 4 và tìm theo yêu cầu của GV
- GV cho HS các nhóm lên chơi trò chơi tìm từ đối với phần a: Mỗi đội chơi gồm 4 thành viên, nhiệm vụ mỗi thành viên gắn các từ có sẵn lên phiếu, đội nào gắn nhanh, gắn đúng đội ấy thắng và được phần thưởng, đội còn lại chậm và thua sẽ bị phạt theo trò chơi.

 - GV và các bạn dưới lớp cổ vũ cho 2 đội
- Gv và HS dưới lớp kiểm tra phần bài của 2 đội
- Gv chốt đội thắng và đội thua
b. Tìm từ dùng để xưng hô trong câu dưới đây và chô biết từ đó chỉ ai.
“Hôm nay, chúng ta đừng ra ngoài tìm thức ăn nữa.”
- GV yêu cầu HS đọc và phân tích bài
- GV mời HS thảo luận theo nhóm đôi
- GV mời đại diện HS lên chia sẻ




- GV yêu cầu HS nhận xét nhóm bạn
- GV nhận xét và tuyên dương
	


- HS đọc yêu cầu của bài
- HS thảo luận theo nhóm 4 và làm theo yêu cầu của bài.
- HS tham gia chơi trò chơi.
	Mèo con
	Với mèo mẹ
	Với ngỗng
	Với vịt
	Với gà trống

	Tự chỉ mình
	con
	cháu
	cháu
	em

	Chỉ người nghe
	mẹ
	bác
	cô
	anh



- HS cổ vũ cho các đội chơi
- HS cùng nhận xét và sửa sai (nếu có)

- HS lắng nghe




- HS đọc và phân tích yêu cầu
- HS thảo luận theo nhóm đôi
- Đại diện HS lên chia sẻ bài
Đáp án: Từ dùng để xưng hô trong câu trên là chúng ta. Đây là từ mà chuột đầu đàn dùng để chỉ mình và bầy chuột trong đàn.
- HS nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn
- HS lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu cảm xúc của mình sau khi học xong bài học ngày hôm nay.





- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- VD:
+ Ôn tập lại những bài tập đọc đã học, nêu được cảm xúc của mình.
+ Qua trò chơi này giúp em sáng tạo thêm nhiều trò chơi đơn giản và bổ ích,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


______________________________ 
Chiều
Tiết 5: Toán
ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS nắm được các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị.
- HS vận dụng được các đơn vị đo trong một số tình huống giải toán cụ thể.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực đổi các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng các đơn vị đo trong một số tình huống giải toán cụ thể.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi “ Ghép số đo với hình tương ứng”

1,2 ha
24 m2
10 km
2 kg
1,2 ha
24 m2
10 km
2 kg


Thửa ruộng
Con gà
Căn phòng
Căn phòng
Thửa ruộng
Con đường

Con gà
Con đường



- Dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi vừa rồi các em được ôn lại 1 số đơn vị đo đã học, mỗi đơn vị đo sẽ dùng để đo một sự vật khác nhau. Trong giờ toán hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách đổi đơn vị đo và mối quan hệ giữa các đơn vị đo.
	



	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: HS nắm được các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
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- GV yêu cầu HS làm bài tập vào phiếu học tập, 6 HS làm phiếu to.
- GV yêu cầu HS chữa bài.















- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, 
- Em nêu cách đổi 28m 15cm =…cm?

- Em nêu cách đổi 13,7 m =….dm?

- Em nêu cách đổi 700 ha =…km2 ?
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.






- HS làm bài tập vào phiếu.

- HS dán phiếu lên bảng.
a) 28 m 15 cm = 2815 cm
    4 kg 500 g = 4500 g


   13,7 m = 137 dm
    3,42 tạ = 342 kg


   9,02 km = 9020 m
   6,35 tấn = 6350 kg





b) 4 km2 37 ha = 437 ha
    5 dm2 24 cm2  = 524 cm2 


 6,5 ha = 65000 m2
2,75 m2 = 275 dm



 700 ha = 7 km2 
 90 000 m2 = 9 ha



- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).
- Em giữ nguyên 15 cm, đổi 28m = 2800 cm, lấy 2800 cm + 15 cm = 2815 cm.
- Em lấy 13,7 x 10 = 137 dm.
- Em lấy 700 : 100 = 7 km2

	Bài 2. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
[image: ]
- GV yêu cầu HS làm bài vào nháp.
- GV gọi HS chữa bài.




- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Khi thực hiện phép tính có chứa các đơn vị đo ta làm như thế nào?
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.



- HS làm bài tập.
- HS chữa bài.
a) 6,34 km + 5,8 km = 12,14 km
    7,6 kg – 2,75 kg = 4,85 kg
b) 28,6 ha x 5 = 143 ha
    93,17 km2 : 7 = 13,31 km2
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).
- Thực hiện như bình thường và thêm số đo vào kết quả.

	Bài 3. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ làm bài tập.
- GV yêu cầu HS chữa bài.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV y/c HS giải thích cách làm
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3, cả lớp lắng nghe.
- HS làm bài cá nhân.
- HS chữa bài.
+ Đổi 0,12 km2 = 12 ha = 120 000 m2 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS giải thích
- HS lắng nghe sửa sai (nếu có)

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV cùng HS tóm tắt bài toán.





- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.







- GV nhận xét bài, tuyên dương bài làm tốt.
- GV gọi HS chữ bài ở bảng phụ
- Để giải bài tập em đã sử dụng những kiến thức nào?
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4. Cả lớp lắng nghe.
- HS tóm tắt bài toán:
+ Khu đất hình chữ nhật chiều dài 300 m, chiều rộng bằng  chiều dài
+ Hỏi diện tích khu đất là bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc – ta.
- HS làm bài tập vào vở.
- 1 HS làm bảng phụ
Giải:
Chiều rộng của khu đất là:
300 x 1 : 3 = 100 (m)
Diện tích khu đất đó là:
300 x 100 = 30 000 (m2) = 3 (ha)
Đáp số: 30 000 m2; 3 ha
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).
- HS nhận xét, bổ sung
- Tìm một số khi biết phân số của số đó, tính diện tích hình chữ nhật, đổi đơn vị đo.


______________________________ 
Tiết 6: Đạo đức
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KỲ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học trong học kì I.
- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, tôn trọng, giúp đỡ, biết ơn người có công với quê hương đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Em yêu cây xanh” – Nhạc Hoàng Văn Yến để khởi động bài học. 
https://youtu.be/IpSFUbhPThQ?si=LRxxGlwdvy0tj4Rd
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Bài hát nói về điều gì?
+ GV hỏi thêm: bạn nhỏ trong bài hát 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

- HS chia sẻ nội dung bài hát.

- HS trả lời theo suy nghĩ và ước mơ của mình.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: Biết bảo vệ cái đúng, cái tốt, bảo vệ môi trường
- Cách tiến hành:

	Hoạt Động 1: Tìm hiểu truyện: “Bảo vệ như thế là rất tốt” (12’).
- GV chiếu trên màn hình video câu chuyện với link: https://youtu.be/F0Jupzbunjs?si=reJHSTEw6D0lIarb
- Yêu cầu lớp tạo nhóm 2, thảo luận trả lời các câu hỏi về nội dung truyện trên màn hình: 
+ Video câu chuyện nói về nhân vật nào? 
+ Cái đúng, cái tốt cần phải bảo vệ trong câu chuyện trên là gì? Lời nói của Bác thể hiện điều gì?



+ Theo em, vì sao chúng ta cần bảo vệ cái đúng, cái tốt?





+ Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì?
* GV nhận xét, kết luận về việc bảo vệ cái đúng, cái tốt
Hoạt động 2: Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm về cách làm đúng để bảo vệ cái đúng, cáic tốt ghi vào phiếu học tập theo hai cột.
- GV chụp bài làm của một số HS, chiếu trên màn hình.
- GV cùng lớp nhận xét, bổ sung.
HĐ3: Bài tập 2: Xử lý tình huống
Hãy thảo luận và đóng vai theo các tình huống sau:
a/  Trên đường đi học về, Dũng và Phong thấy một số bạn đang chui qua lỗ hổng hàng rào để hái ổi của một nhà dân bên đường. Dũng nói với Phong: “Mình phải ngăn các bạn kia lại!". Phong kéo tay Dũng và nói: "Thôi, mặc kệ đi!".
Nếu có mặt ở đó, em sẽ làm gì?

b/  Nhung có sở thích làm đồ tái chế nên thường thu thập chai nhựa, hộp giấy bỏ đi. Một số bạn chế giễu, trêu chọc và gọi bạn là “Nhung nhặt rác”.
Nếu chứng kiến việc làm đó của các bạn, em sẽ làm gì?

- GV yêu cầu HS thảo luận.
- GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả
- GV mời HS nhận xét nhóm bạn
- GV nhận xét, kết luận: Học hành, rèn luyện, vui chung. Bảo vệ cái đúng ta cùng tham gia. Việc sai, em nhớ tránh xa. Thầy yêu, bạn mến, mẹ cha vui lòng.
	

- HS theo dõi video. 




- HS tạo nhóm, bầu nhóm trưởng.
+ Bác Hồ và đồng chí đơn vị bảo vệ Bác Hồ.
+ Cái đúng cái tốt cần bảo vệ trong câu chuyện trên là tính cảnh giác, bảo vệ an toàn, trách nhiệm và không làm trái luật của anh chiến sĩ Nha. Lời nói của Bác thể hiện rằng việc làm của anh Nha là một việc làm đúng và cần phải được bảo vệ.
+ Theo em cần phải bảo vệ cái đúng cái tốt vì: Cái đúng cái tốt thường liên quan đến đạo đức và giá trị của mỗi con người, nên bảo vệ được cái đúng cái tốt là bảo vẹ được sự công bằng, tử tế và trách nhiệm, giúp chúng ta duy trì một xã hội công bằng minh bạch.
+ HS trả lời theo suy nghĩ
- Các nhóm thảo luận, trình bày trong nhóm, thống nhất đáp án.

- Một số nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.








- Học sinh suy nghĩ, làm việc cá nhân vào phiếu học tập.
- HS quan sát, nhận xét.

- HS làm việc nhóm 4.

- Tình huống a: Nếu em có mặt ở đó, em sẽ ủng hộ việc làm của Phong và giúp Phong các bạn đó lại và khuyên các bạn rằng đó là một viêc làm không tốt.

- Tình huống b: Nếu chứng kiến việc làm đó em sẽ bênh vực bạn Nhung và khuyên các bạn rằng việc làm của bạn Nhung là một việc làm tốt, bạn ấy đang sử dụng những chai nhựa hộp giấy đó để tái chế thành những món đồ có ích hơn mà lại còn bảo vệ được môi trường.



- Lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Tổ chức cho HS thi tìm các câu ca dao tục ngữ nói thể hiện lòng biết ơn với người có công với quê hương đất nước, tôn trọng người khác, vượt qua khó khăn, ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ cái đúng cái tốt.
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS xuất sắc nhất. 
- Dặn HS về xem lại bài, chuẩn bị bài 5 (tiết 2).
- Dặn dò về nhà.
	- HS tham gia chơi. 



- 1HS nêu .
- 3-5 HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân


____________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LỘN XUÔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học lộn xuôi. Trò chơi “tuyển phi công”. Hs biết cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác lộn xuôi trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Ai nhanh và đúng”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Lộn xuôi:
[image: ]
	5’–7’

	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắn và sửa sai cho Hs.
	

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *


	III. Hoạt động luyện tập:
* Tập lộn xuôi:
- Tập luyện cá nhân








- Tập luyện theo cặp







- Tập luyện theo tổ nhóm









- Thi đua giữa các tổ



2.Trò chơi “tuyển phi công”:
[image: ]
	10-15’


3 lần








3 lần







3 lần










1lần




1’–3’ 






	


- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.





- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.


- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	


- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]

- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


_______________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2025
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1(Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc
+ Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ, bài miêu tả, tốc độ đọc khoảng 90- 100 tiêng trong 1 phút. Đọc thầm với tóc độ nhanh hơn lơp 4.
+ Sử dụng được một sô từ điền tiếng Việt thông dụng đê tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cửu thông tin khác. Biết đọc theo những cách khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).
+ Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.
- Đọc hiểu văn bản
* Đọc hiếu văn bản văn học:
+ Nhận biêt được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản. Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.
+ Hiểu chủ đề văn bản.
+ Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật. Nhận biết được thời gian, địa điểm và tác dụng của chúng trong câu chuyện.
+ Hiểu từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.
+ Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
* Đọc hiếu văn bản thông tin:
+ Nhận biết được những thông tin chính của văn bản.
+ Xác định được đề tài, thông tin chính của văn bản.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa các chi tiêt. Biêt tóm tắt văn bản. Nhận biết được mục đích và đặc điếm của văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hành động. Nhận biết bố cục của văn bản: phân đâu, phân giữa (phẩn chính), phân cuối và các yếu tô (nhan đê, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn giản. Nhận biết được cách triến khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tâm quan trọng. Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
- Luyện tập
+ Nhận biết được quy tắc viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. Biết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Nhận biết đại từ và kết từ; từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa; nghĩa của một sô yêu tô Hán Việt thông dụng; dâu gạch ngang và dâu gạch nôi; biêt sử dụng từ điên đe tìm từ và tra nghĩa của từ, tra cứu các thông tin khác,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát: “Em đi giữa biển vàng” do bé Khánh Ngọc trình bày.
https://youtu.be/N4FnLb4-b-Y?si=QT89yiVMC2ziS9Hl
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung câu chuyện để dẫn dắt vào bài:
+ Bài hát nói đến nội dung gì?

+ Em lên làm thế nào để tôn trọng và giúp đỡ những tình cmar của những người nông dân đã làm ra những hạt gạo?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	



- HS cùng trao đổi với GV về nội dung câu chuyện trong bài hát:
+ Nói đến những cánh đồng lúa với sự vất vả của người nông dân.
+ HS trả lời theo suy nghĩ


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
      + Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
      + Giúp HS hình thành kiến thức về điệp từ, điệp ngữ: nhận diện và nêu tác dụng trong từng ngữ cảnh.
      + Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc một bài sau đây và nói lên cảm nghĩ của em về bài đọc đó: Thư gửi các học sinh, Tâm gương tự học, Tranh làng Hồ, Một ngôi chùa độc đáo
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân
? Hãy chọn một trong 4 bài đọc và nêu cảm nghĩ của mình
- GV mời HS trình bày.
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc cá nhân
- HS đọc và nêu cảm nghĩ của mình theo bài đọc lựa chọn.
- HS trình bày bằng xung phong
- HS khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2. Giải ô chữ: Ai giỏi tiêng Việt?
a) Tìm ô chữ hàng ngang
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 và tìm các ô chữ hàng ngang trong vòng 5 phút.
- GV giới thiệu trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng”. Trò chơi có 9 câu hỏi, nhiệm vụ của các bạn là xung phong trả lời các câu hỏi đó. Bạn nào trả lời đúng sẽ được 1 phần quà, bạn nào trả lời sai nhường quyền cho bạn khác.
- GV cùng cả lớp tổng kết trò chơi, trao thưởng, tuyên dương các bạn trả lời thắng.









- GV nhận xét chung trò chơi.
b. Đọc từ ngữ xuất hiện ở hàng dọc màu hồng.
- GV mười HS đọc dòng chữ màu hồng xuất hiện trong ô chữ hàng dọc

? Em hiểu thế nào là từ đa nghĩa?


+ Các nghĩa của từ đa nghĩa như thế nào với nhau?
- GV yêu cầu HS nêu ví dụ về từ xuất hiện đó và giải thích nghãi của từ đó
- GV và HS nhận xét
- GV nhận xét và sửa sai
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp lắng nghe.
- HS thảo luận theo nhóm 4 và tìm các ô chữ.
- HS chơi trò chơi. 




- HS tổng kết trò chơi, nhận thưởng
Đáp án của trò chơi:
1             ĐIỆP  TỪ
2             KẾT TỪ
3                        ĐẠI TỪ
     4.       GẠCH NGANG
5                    ĐỘNG TỪ
6                 XƯNG HÔ
7                  NGHI VẤN
8    ĐỒNG NGHĨA
9                   THAY THẾ
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS đọc dòng chữ trong ô chữ hàng dọc.
Từ hàng dọc: TỪ ĐA NGHĨA
+ Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa trong đó có một nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển.
+ Các nghĩa của một từ đa nghĩa luôn có mối quan hệ với nhau.
- HS nêu ví dụ và giải thích
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ.
- HS nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe

	Bài 3: Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tìm các điệp từ, điệp ngữ được sử dụng trong đoạn trích ở bài tập.
Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
                                                   (Xuân Diệu)
b. Việc sử dụng những điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì?
- GV mời HS đọc yêu cầu bài
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và tìm theo yêu cầu phần a.
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ.










- GV mời nhóm nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng
? Hãy nhắc lại thế nào là điệp từ điệp ngữ?
- GV mời cá nhân HS trả lời

- GV hướng dẫn HS làm phần b
? Việc sử dụng những điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì?


- GV mời HS nhận xét câu trả lời của bạn
- GV nhận xét, chốt
	












- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS thảo luận theo nhóm đôi và làm theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm lên trình bày và chia sẻ
+ Các điệp từ, điệp ngữ sau: Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
- HS nhận xét và bổ sung

- Điệp từ, điệp ngữ là biện pháp lặp lại từ ngữ để nhấn mạnh nội dung được nhắc đến.
- HS trả lời đáp án phần b
+ Việc dùng các điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng nhấn mạnh vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng; làm câu văn thêm hấp dẫn, tạo ấn tượng với người đọc,...
- HS nhận xét, bổ sung

	Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (4 – 5 câu) nói về một cảnh vật mà em quan sát được, trong đó có sử dụng điệp từ, điệp ngữ.
- GV mời HS nhắc lại yêu cầu bài
- GV đưa ra gợi ý và hướng dẫn HS
- GV giúp đỡ HS còn chậm
- GV mời HS chia sẻ bài viết của mình
- GV mời HS nhận xét bài bạn
- GV nhận xét, tuyên dương
	


- HS đọc lại yêu cầu bài.
- HS lắng nghe gợi ý và viết bài.

- HS chia sẻ bài viết của mình
- HS nhận xét bài của bạn


	Bài 5 Trò chơi: Đặt câu với cặp kết từ “nếu... thì...” hoặc “vì... nên...”.
- GV mời 1HS đọc yêu cầu bài
- Gv mời HS nêu cách chơi: Lớp phân chia thành các nhóm (mỗi nhóm 4 bạn). Các nhóm chuẩn bị trong vòng 5 – 7 phút. Lần lượt 2 nhóm thi với nhau. Các HS trong nhóm cứ lần lượt nối theo cách như vậy cho đến hết thời gian quy định (chẳng hạn 2 phút cho 1 lượt chơi). Nhóm nào nối được nhiều câu nhất và có nhiều đáp án chuẩn và thú vị nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
- GV cho HS chơi nháp





- GV mười các nhóm lên chơi theo tinh thần xung phong
- GV chốt đội thắng, và tuyên dương
	

- HS nêu yêu cầu bài
- HS lắng nghe cách chơi và luật chơi








- HS mời 1 nhóm 4 HS lên bảng làm theo mẫu:
+ HS 1: Nếu còn sớm
+ HS 2: thì chúng ta sẽ đi xem phim.
+ HS 3: Nếu chúng ta đi xem phim
+ HS 4: thì nên đặt mua vé trước.
- HS các nhóm đại diện lên chơi


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đặt câu có sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


_________________________ 
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Chuyển đổi được các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian, diện tích, thể tích đã học.
- Thực hiện được các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số đo các đại lượng đã học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và chuyển đổi các đơn vị đo đã được học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận kiến thức đã học để giải các bài toán liên quan.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:






	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng?” để khởi động bài học. Các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tiết 1:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: 7,34km + 3,4km = ?
A. 10,4 km    B. 10,74km
C. 8,9km       D. 9,8km
Câu 2: 7,6kg - 2,5kg = ?
A. 5,1 kg       B. 10,1 kg
C. 8,9 kg       D. 9kg
Câu 3: 49,7ha : 7 = ?
A. 7,01ha       B. 7ha
C. 7,1ha         D. 9ha
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi



Câu 1:  B. 10,74 km.


Câu 2: A. 5,1 kg       


Câu 3: C. 7,1ha         


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành 

	Bài 1. Tìm số thập phân thích hợp.
- GV yêu cầu 1 HS đọc đề, nêu yêu cầu của bài tập.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào bảng con và sửa bài.
a. 5 m 360 mm = ? m
6 tấn 205 kg = ? tấn
634 cm = ? m        750 m= ? km
565 g = ?kg            3540 kg = ? tấn
b. 5 m2 18dm2 = ? m2 
     48km2 9ha = ? km2
236 dm2 = ? m2                 80 mm2 = ? cm2
345ha = ? km2                 52 ha = ? km2
- GV Nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	
- Hs đọc đề, nêu yêu cầu bài tập.
- GV mời HS làm việc cá nhân vào bài con từng bài: 

a. 5 m 360 mm = 5,360 m
6 tấn 205 kg = 6,205 tấn
634 cm = 6,34 m        750 m= 0,750 km
565 g = 0,565 kg            3540 kg = 3,540 tấn
b. 5 m2 18dm2 = 5,18 m2 
     48km2 9ha = 48,09 km2
236 dm2 = 2,36 m2                80 mm2 = 0,8 cm2
345ha = 3,45 km2                 52 ha = 0,52 km2

	Bài 2. Số? 
- GV yêu cầu 1 HS đọc đề, nêu yêu cầu của bài tập.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi, thực hiện bài tập.
Đường từ nhà Hùng đến trường gồm đoạn đường xuống dốc dài 650m và đoạn đường lên dốc dài gấp đôi đoạn đường xuống dốc. Hỏi đường từ nhà Hùng đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét?
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Hs đọc đề, nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm việc nhóm đôi, thực hiện bài tập:
Bài giải
Độ dài đoạn đường lên dốc là:
650 X 2 = 1 300 (m)
Đường từ nhà Hùng đến trường dài là:
650 + 1 300 = 1 950 (m) = 1,95 (km)
Đáp sổ: 1,95 km.
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Một khi sinh thái có diện tích 128 ha. Trong đó,  diện tích là rừng đặc chủng, còn laj là khu vui chơi và dịch vụ. Hỏi diện tích khi vui chơi và dịch vụ là bao nhiêu héc-ta, bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV giải thích cách làm.
- GV mời lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe cách làm.
- Lớp làm việc nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày.
Bài giải
Diện tích phần rừng đặc chủng là:
128 x    = 112 (ha)
Diện tích khu vui chơi và dịch vụ là:
128 - 112 = 16 (ha) = 0,16 (km2)
Đáp số: 16 ha; 0,16 km2

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Số?
Giáo viên tổ chức trò chơi Ai nhanh? Ai đúng? Để thực hiện các bài tập.
a.   giờ = ? phút
b.   phút = ? giây
c.    thế kỉ = ? năm
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
a.    giờ = 50 phút
b.   phút = 35 giây
c.    thế kỉ = 80 năm



_________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
 Sinh hoạt chủ đề : BIẾT ƠN NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Năng lực đặc thù: 
+ HS thể hiện được lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình bằng thái độ, lời nói, việc làm cụ thể.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tham gia chương trình văn nghệ nghiêm túc, có hiệu quả. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trình bày được một số tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện lòng biết ơn đối với người thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về những việc làm cụ thể của mình để thể hiện lòng biết ơn đối với người thân của mình. 
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý người thân.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập tốt để làm người thân vui lòng. 
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc khi tham gia chương rình văn nghệ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để thực hiện tốt chương trình.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
- Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV chuẩn bị:
+ Tư liệu về lòng biết ơn những người thân trong gia đình.
+ Các cách thể hiện lòng biết ơn những người thân trong gia đình.
- HS: Các tấm bìa trắng  dùng để ghi những việc dự định làm để bày tỏ lòng biết ơn với những người thân trong gia đình.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.

	- GV mở bài hát thương “Ba ngọn nến lung linh” (Sáng tác Ngọc Lễ)
- Nội dung bài hát thể hiện điều gì?

- Mỗi ngọn nến trong bài hát được ví với ai?
- …
Dẫn dắt vào chủ đề: Các em ạ, gia đình là nơi những người có quan hệ gần gũi hoặc có cùng huyết thống chung sống dưới một mái nhà, cùng nhau làm ăn, phát triển dựa trên nền tảng yêu thương và đùm bọc nhau. 
Vì vậy chúng ta cần phải có nhiều việc làm, hành động thể hiện sự tôn trọng, kính yêu của mình đối với người thân trong gia đình.
	- HS lắng nghe bài hát và cùng trao đổi nội dung bài hát.
- Bài hát thể hiện tình cảm của gia đình như ba ngọn nến.
- Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.




- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
- Mục tiêu: Học sinh chia sẻ được về lòng biết ơn với người thân trong gia đình.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Chia sẻ về lòng biết ơn của em với người thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc nhóm:
+ Kể về những điều tốt đẹp mà người thân trong gia đình mang lại cho em.
+ Nêu nhũng thái độ, lời nói, việc làm của em để thể hiện lòng biết ơn với người thân.

- GV Kết luận: những người thân trong gia đình luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc, dành cho các em những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta cần biết ơn người thân và thể hiện lòng biết ơn ấy bằng những thái độ, lời nói, việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.
	

- HS thảo luận nhóm, cùng nhau trao đổi và chia sẻ những điều tốt đẹp cảu người thân dành cho mình và thái độ, việc làm  của mình thể hiện lòng biêt ơn đối với ngườ thân.
- Đại diện các nhóm trình bày.
[image: ]

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Học sinh xá định được những cách thể hiện lòng biết ơn những người thân trong gia đình.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 2: Xác định cách thể hiện lòng biết ơn người thân trong gia đình.
- GV cho HS thảo luận nhóm, và ghi ra tờ giấy khổ lớn những thái độ, lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn với người thân trong gia đình.



- GV mời các nhóm trưng bày kết quả.

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
- GV kết luận: Có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn với những người thân trong gia đình:
+ Quan lời nói: yêu thương, động viên, an ủi, chúc mừng,…
+ Qua thái độ: quan tâm, chia sẻ, gần gũi, vui vẻ,…
+ Qua việc làm: chào hỏi, chúc mừng, gửi thiệp mừng, tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ tết,…hoặc những dịp đặc biệt, 
	

- HS thảo luận nhóm, cùng nhau nghiên cứu và ghi ra tờ giấy A0 những thái độ, lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn với người thân trong gia đình.
[image: ]
- Các nhóm trưng bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ HS viết ra được những việc làm cu thể sẽ thực hiện trong thời gian tới để bày tỏ lòng biết ơn đối với mỗi thành viên trong gia đình.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giao nhiêm vụ cho học sinh làm việc cá nhân:
+ Suy nghĩ và viết ra các tấm bìa những việc làm cụ thể sẽ thực hiện trong thời gian tới để bày tỏ lòng biết ơn với mỗi thành viên trong gia đình.
+ Cần ghi những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng của mình và sở thích của người thân.
- GV yêu cầu HS dán kết quả lên bảng theo nhóm.
- GV mời một số HS chia sẻ suy nghĩ của mình trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương, đặc biệt là những em có những suy nghĩ tốt, nhữn viễ làm sáng tạo, phù hợp với bản thân và người thân.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ, chuẩn bị giấy (bìa), bút.
Tiến hành làm việc các nhân suy nghĩ và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
[image: ]
- Dán kết quả lên bảng theo nhóm.

- Một số HS chia sẻ suy nghĩ của mình trước lớp.


__________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Tiếng Việt (BS) 
LUYỆN TẬP
HS làm đề thi thử
CHIM VÀNH KHUYÊN VÀ CÂY BẰNG LĂNG
Đàn chim vành khuyên bay trong mưa bụi. Rồi đàn chim vụt đậu xuống hàng cây bằng lăng non. Những con chim mỏi cánh xuống nghỉ chân à? Tiếng chim lích chích trên cành:
-  Không, không, chúng em đi làm, năm sớm chúng em đi làm đây, không phải nghỉ chân đâu.
À, thế ra những con vành khuyên kia đến cây bằng lăng cũng có công việc. Con chim vành khuyên, chân đậu nhẹ chẳng rụng một giọt nước mưa đã bám thành hàng dưới cành. Vành khuyên nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy. Cái mỏ như xát mặt vỏ cây. Đôi mắt khuyên vòng trắng long lanh. Đôi chân thoăn thoắt. Vành khuyên lách mỏ vào tìm bắt sâu trong từng khe vỏ rách lướp tướp.
Những con chim ríu rít chuyền lên chuyền xuống. Mỗi lần móc được con sâu lại há mỏ lên rồi nhún chân hót. Như báo tin bắt được rồi... bắt được rồi... Như hỏi cây: Đỡ đau chưa? Khỏi đau chưa? Có gì đâu, chúng em giúp cho cây khỏi ghẻ rồi chóng lớn, chóng có bóng lá, che cho chúng em bay xa có chỗ nghỉ chân, tránh nắng. Ta giúp đỡ nhau đấy thôi. Hạt nước trên cành bằng lăng rơi lã chã. Cây bằng lăng khóc vì cảm động.
Đàn vành khuyên đương tìm sâu ở cành, ở lộc cây, ở những chiếc lá còn lại. Rõ ràng nghe được tiếng chim. Vành khuyên trò chuyện, vành khuyên reo mừng, vành khuyên thủ thỉ. Vành khuyên hát cho cây bằng lăng nghe.
Lúc sau, đàn vành khuyên bay lên. Như bác sĩ khám bệnh, cho thuốc tiêm, thuốc uống rồi. Chỉ trông thấy làn mưa bụi phơi phới. Nhưng vẫn nghe tiếng vành khuyên ríu rít:
- Chúng em đi nhé! Chúng em đi nhé! Các bạn bằng lăng chóng tươi lên, xanh tươi lên!...
                                                                                                     (Theo TÔ HOÀI) 
Dựa vào nội  dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. (M1 – 0.5 điểm) Đàn chim vành khuyên đậu xuống cây bằng lăng để làm gì ?
a.  Để nghỉ chân.         b. Để bắt sâu cho cây.         c. Để trú mưa.
Câu 2. ( M1 – 0.5  điểm)
Dòng nào dưới đây gồm 5 từ ngữ tả vành khuyên chăm chú tìm bắt sâu? 
A. Đậu nhẹ, nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, há mỏ. 
B. Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ. 
C. Đậu nhẹ, nghiêng mắt, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ. 
D. Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, lách mỏ. 
[bookmark: _Hlk182510294]Câu 3: (M1- 0.5 điểm)  Đánh dấu x vào ô trống cho câu trả lời đúng.
Những chi tiết nào miêu tả niềm vui của vành khuyên?
	a. Ríu rít chuyền lên, chuyền xuống.
	

	b. Há mỏ lên rồi nhún chân hót như báo tin vui.
	

	c. Reo mừng, hát cho bằng lăng nghe.
	

	d. Tìm sâu ở lộc cây, ở cành, ở những chiếc lá.
	


Câu 4. ( M1 – 0.5  điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S.
Những từ ngữ nào trong bài cho thấy chim vành khuyên bắt sâu rất cần mẫn ?
	A. Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy.
	

	B. Mỏ như xát mặt với vỏ cây.
	

	C. Mắt trắng long lanh, chân bé xiu xíu, nhảy thoăn thoắt.
	

	D. Lách mỏ tìm bắt sâu trong từng khe vỏ rách lướp tướp.
	


Câu 5.  ( M2 – 0.5  điểm)
Chi tiết cây bằng lăng “khóc” giúp em hiểu được điều gì?
	A. Bằng lăng đau đớn vì bị những con sâu đục khoét trên thân cây.

	B. Bằng lăng vui mừng vì được đàn chim chia sẻ.

	C. Bằng lăng xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của đàn chim.

	D. Bằng lăng đau vì vành khuyên lách mỏ vào tìm bắt sâu.


Câu 6.  ( M2 – 0.5  điểm) Bài “Chim vành khuyên và cây bằng lăng” giúp em hiểu điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Câu 7. (M3 – 0.5 điểm) Từ việc tốt của chim vành khuyên, em thấy mình có thể làm được những gì để bảo vệ môi trường quanh ta?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Câu 8. (M1 – 0.5 điểm) Trong các câu sau, câu nào có từ “mắt” được dùng theo nghĩa gốc ?
A.Vành khuyên nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy.
B. Mấy quả na trong vườn đã mở mắt.
C. Anh Nam bị ngã sưng mắt cá chân.
D. Nhìn hình ảnh trên vệ tinh, mắt bão thật rõ nét.
Câu 9.   (M2 – 0.5 điểm) Nêu tác dụng của các dấu gạch ngang được sử dụng trong bài “Chim vành khuyên và cây bằng lăng”?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 10.  (M3 – 0.5 điểm) Hãy viết 1-2 câu giới thiệu về loài chim vành khuyên, trong đó có sử dụng kết từ.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_______________________________________________________________ 
Thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm  2025
Sáng 
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP CHUNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
[bookmark: bookmark1609]- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
[bookmark: bookmark1610]- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
[bookmark: bookmark1611]- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm các kiến thức đã học ở học kì I.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được đọc, viết, so sánh, làm tròn số tự nhiên để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học liên qua đến bài ôn tập về đo lường.
Câu 1: 634 cm = ? m        
A. 6,34 m        B. 634 m        
C. 63,4 m        D. 6,034 m        
Câu 2:   giờ = ? phút
Câu 3: 550 m= ? km
Câu 4: 700 g = ? kg            
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

Câu 1: A


Câu 2: 50 phút
Câu 3: 0,550 km
Câu 4: 0,700kg
- HS lắng nghe.





	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
+ Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
+  Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. a. Viết rồi đọc hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây (theo mẫu)
[image: ]
Viết: 
Đọc: Một và một phần tư
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời Hs quan sát tranh và viết hỗn số vào bảng con.
- GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b. Chuyển các hỗn số sau thành phân số (theo mẫu)
[image: ][image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc cá nhân bằng bảng con.
- GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.
c. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân (theo mẫu)
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc cá nhân bằng bảng con.
- GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	
[image: ]
Viết: 2      Đọc: Hai và ba phần tư
[image: ]
Viết: 2      Đọc: Hai và năm phần tám







- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm bài vào bảng con
- HS trình bày: 
5 =  =        4 =  =           
   
6 =  =          
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân vào bảng con:
Đáp án: 
  =  = 1,92   
 =  = 1,09
 =  = 1,632       

	Bài 2. Tính
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài vào vở.


- GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện phép tính với phân số (Mẫu số này không chia hết cho mẫu số kia).
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS làm bài vào vở:
[image: ]
- Muốn thực hiện tính cộng, trừ các phân số ta cần đưa chúng về cùng mẫu số rồi thực hiện lấy tử số cộng hoặc trừ tử số, giữ nguyên mẫu số.
- HS lắng nghe.

	Bài 3. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
[image: ]
- GV mời lớp 2 HS làm bài vào bảng phụ

- GV mời 2 HS chia sẻ cách làm.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
[image: ]
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, sửa sai (nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Trong một đợt thu gom giấy vụn, lớp 5A đã thu gom được 45kg giấy vụn, lớp 5B đã thu gom được số giấy vụn bằng  số giấy vụn của lớp 5A, lớp 5C thu gom được ít hơn lớp 5B là 15 lg. Biết 1 kg giấy vụn làm được 15 cuốn vở tái chế. Hỏi số giấy vụn của cả ba lớp làm được bao nhiêu cuốn vở tái chế?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và hoạt động nhóm 4.
- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	







- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc nhóm.
- HS trả lời:
Bài giải:
Số giấy vụn lớp 5B đã thu gom được là:
45 x  = 30 (kg)
Số giấy vụn lớp 5C thu gom được là:
30 -15=15 (kg)
Sô giẩy vụn cùa cả ba lớp thu gom được là:
45 + 30+ 15 = 90(kg)
Số vở tái chế làm được tất cà là:
15 X 90 = 1 350 (cuốn)
Đáp số: 1 350 cuốn vở.
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


______________________________ 
Tiết 3: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc
+ Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ, bài miêu tả, tốc độ đọc khoảng 90- 100 tiêng trong 1 phút. Đọc thầm với tóc độ nhanh hơn lơp 4.
+ Sử dụng được một sô từ điền tiếng Việt thông dụng đê tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cửu thông tin khác. Biết đọc theo những cách khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).
+ Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.
- Đọc hiểu văn bản
* Đọc hiếu văn bản văn học:
+ Nhận biêt được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản. Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.
+ Hiểu chủ đề văn bản.
+ Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật. Nhận biết được thời gian, địa điểm và tác dụng của chúng trong câu chuyện.
+ Hiểu từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.
+ Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
* Đọc hiếu văn bản thông tin:
+ Nhận biết được những thông tin chính của văn bản.
+ Xác định được đề tài, thông tin chính của văn bản.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa các chi tiêt. Biêt tóm tắt văn bản. Nhận biết được mục đích và đặc điếm của văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hành động. Nhận biết bố cục của văn bản: phân đâu, phân giữa (phẩn chính), phân cuối và các yếu tô (nhan đê, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn giản. Nhận biết được cách triến khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tâm quan trọng. Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
- Luyện tập
+ Nhận biết được quy tắc viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. Biết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Nhận biết đại từ và kết từ; từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa; nghĩa của một sô yêu tô Hán Việt thông dụng; dâu gạch ngang và dâu gạch nôi; biêt sử dụng từ điên đe tìm từ và tra nghĩa của từ, tra cứu các thông tin khác,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát: “Em đi giữa biển vàng” do bé Khánh Ngọc trình bày.
https://youtu.be/N4FnLb4-b-Y?si=QT89yiVMC2ziS9Hl
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung câu chuyện để dẫn dắt vào bài:
+ Bài hát nói đến nội dung gì?

+ Em lên làm thế nào để tôn trọng và giúp đỡ những tình cmar của những người nông dân đã làm ra những hạt gạo?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	



- HS cùng trao đổi với GV về nội dung câu chuyện trong bài hát:
+ Nói đến những cánh đồng lúa với sự vất vả của người nông dân.
+ HS trả lời theo suy nghĩ


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
      + Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
      + Giúp HS hình thành kiến thức về điệp từ, điệp ngữ: nhận diện và nêu tác dụng trong từng ngữ cảnh.
      + Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc một bài sau đây và nói lên cảm nghĩ của em về bài đọc đó: Thư gửi các học sinh, Tâm gương tự học, Tranh làng Hồ, Một ngôi chùa độc đáo
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân
? Hãy chọn một trong 4 bài đọc và nêu cảm nghĩ của mình
- GV mời HS trình bày.
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc cá nhân
- HS đọc và nêu cảm nghĩ của mình theo bài đọc lựa chọn.
- HS trình bày bằng xung phong
- HS khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2. Giải ô chữ: Ai giỏi tiêng Việt?
a) Tìm ô chữ hàng ngang
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 và tìm các ô chữ hàng ngang trong vòng 5 phút.
- GV giới thiệu trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng”. Trò chơi có 9 câu hỏi, nhiệm vụ của các bạn là xung phong trả lời các câu hỏi đó. Bạn nào trả lời đúng sẽ được 1 phần quà, bạn nào trả lời sai nhường quyền cho bạn khác.
- GV cùng cả lớp tổng kết trò chơi, trao thưởng, tuyên dương các bạn trả lời thắng.









- GV nhận xét chung trò chơi.
b. Đọc từ ngữ xuất hiện ở hàng dọc màu hồng.
- GV mười HS đọc dòng chữ màu hồng xuất hiện trong ô chữ hàng dọc

? Em hiểu thế nào là từ đa nghĩa?


+ Các nghĩa của từ đa nghĩa như thế nào với nhau?
- GV yêu cầu HS nêu ví dụ về từ xuất hiện đó và giải thích nghãi của từ đó
- GV và HS nhận xét
- GV nhận xét và sửa sai
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài. Cả lớp lắng nghe.
- HS thảo luận theo nhóm 4 và tìm các ô chữ.
- HS chơi trò chơi. 




- HS tổng kết trò chơi, nhận thưởng
Đáp án của trò chơi:
4             ĐIỆP  TỪ
5             KẾT TỪ
6                        ĐẠI TỪ
     4.       GẠCH NGANG
5                    ĐỘNG TỪ
6                 XƯNG HÔ
10                  NGHI VẤN
11    ĐỒNG NGHĨA
12                   THAY THẾ
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS đọc dòng chữ trong ô chữ hàng dọc.
Từ hàng dọc: TỪ ĐA NGHĨA
+ Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa trong đó có một nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển.
+ Các nghĩa của một từ đa nghĩa luôn có mối quan hệ với nhau.
- HS nêu ví dụ và giải thích
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ.
- HS nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe

	Bài 3: Thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tìm các điệp từ, điệp ngữ được sử dụng trong đoạn trích ở bài tập.
Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
                                                   (Xuân Diệu)
b. Việc sử dụng những điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì?
- GV mời HS đọc yêu cầu bài
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và tìm theo yêu cầu phần a.
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ.










- GV mời nhóm nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng
? Hãy nhắc lại thế nào là điệp từ điệp ngữ?
- GV mời cá nhân HS trả lời

- GV hướng dẫn HS làm phần b
? Việc sử dụng những điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng gì?


- GV mời HS nhận xét câu trả lời của bạn
- GV nhận xét, chốt
	












- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS thảo luận theo nhóm đôi và làm theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm lên trình bày và chia sẻ
+ Các điệp từ, điệp ngữ sau: Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
- HS nhận xét và bổ sung

- Điệp từ, điệp ngữ là biện pháp lặp lại từ ngữ để nhấn mạnh nội dung được nhắc đến.
- HS trả lời đáp án phần b
+ Việc dùng các điệp từ, điệp ngữ trên có tác dụng nhấn mạnh vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng; làm câu văn thêm hấp dẫn, tạo ấn tượng với người đọc,...
- HS nhận xét, bổ sung

	Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (4 – 5 câu) nói về một cảnh vật mà em quan sát được, trong đó có sử dụng điệp từ, điệp ngữ.
- GV mời HS nhắc lại yêu cầu bài
- GV đưa ra gợi ý và hướng dẫn HS
- GV giúp đỡ HS còn chậm
- GV mời HS chia sẻ bài viết của mình
- GV mời HS nhận xét bài bạn
- GV nhận xét, tuyên dương
	


- HS đọc lại yêu cầu bài.
- HS lắng nghe gợi ý và viết bài.

- HS chia sẻ bài viết của mình
- HS nhận xét bài của bạn


	Bài 5 Trò chơi: Đặt câu với cặp kết từ “nếu... thì...” hoặc “vì... nên...”.
- GV mời 1HS đọc yêu cầu bài
- Gv mời HS nêu cách chơi: Lớp phân chia thành các nhóm (mỗi nhóm 4 bạn). Các nhóm chuẩn bị trong vòng 5 – 7 phút. Lần lượt 2 nhóm thi với nhau. Các HS trong nhóm cứ lần lượt nối theo cách như vậy cho đến hết thời gian quy định (chẳng hạn 2 phút cho 1 lượt chơi). Nhóm nào nối được nhiều câu nhất và có nhiều đáp án chuẩn và thú vị nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
- GV cho HS chơi nháp





- GV mười các nhóm lên chơi theo tinh thần xung phong
- GV chốt đội thắng, và tuyên dương
	

- HS nêu yêu cầu bài
- HS lắng nghe cách chơi và luật chơi








- HS mời 1 nhóm 4 HS lên bảng làm theo mẫu:
+ HS 1: Nếu còn sớm
+ HS 2: thì chúng ta sẽ đi xem phim.
+ HS 3: Nếu chúng ta đi xem phim
+ HS 4: thì nên đặt mua vé trước.
- HS các nhóm đại diện lên chơi


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đặt câu có sử dụng biện pháp điệp từ, điệp ngữ
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


______________________________ 
Tiết 4: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Luyện tập
+ Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo. Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả. Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện. Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách, một bộ phim hoạt hình đã xem,...
+ Biêt thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Em yêu trường em”, sáng tác Hoàng Vân để khởi động bài học.
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát. 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát “Em yêu trường em”

- HS cùng trao đổi với GV vè nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo. Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả. Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện. Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách, một bộ phim hoạt hình đã xem,...
+ Biêt thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Trao đổi với bạn về nội dung của cuốn sách viết về một tấm gương học tập.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

 - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4.
- GV mời HS làm việc theo nhóm, đọc kĩ các gợi ý và trả lời các câu hỏi dưới đây:
[image: ]
- GV yêu cầu HS nói trong nhóm cho nhau cùng nghe.
- GV hướng dẫn các nhóm còn chậm.
- GV mời HS trình bày trước lớp.
- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. 
- GV nhận xét chung, tuyên dương và tổng kết:
Qua bài tập 1 các em đã được trao đổi với bạn về nội dung của cuốn sách viết về một tấm gương học tập. Vậy để viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật chúng ta cũng sẽ tìm hiểu bài tập 2. 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS làm việc theo nhóm, cùng nhau đọc gợi ý và đưa ra cách trả lời:







- HS nói trong nhóm cho nhau cùng nghe.
- HS lắng nghe theo hướng dẫn của GV
- HS trình bày trước lớp
- HS nhận xét, góp ý với bài của bạn.

	Bài 2: Viết đoạn văn giới thiệu về một nhân vật tài năng trong cuốn sách em đã đọc?
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân:
- GV hỏi:
+ Nêu cấu trúc đoạn văn giới thiệu nhân vật
+ Phần triển khai cần đảm bảo nội dung gì?

+ Cần chú ý điều gì khi trình bày đoạn văn?
- GV nhận xét, chốt, lưu ý HS viết đúng chính tả, chữ viết sạch đẹp, tư thế ngồi viết.
- GV xem qua bài của HS khi các em đang làm bài, động viên, khích lệ những bài viết tốt; bài chưa tốt thì góp ý, hướng dẫn riêng từng em 
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài 2. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS lắng nghe, tự hoàn thành nhiệm  vụ
- HS trả lời:
+ Mở đầu, triển khai và kết thúc

+  Giới thiệu được đặc điểm nhân vật và minh chứng cho đặc điểm đó
+ Đầu đoạn lùi vào, các câu viết liền.
- HS khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe

- HS làm cá nhân vào vở


	Bài 3. Trao đổi với bạn để góp ý cho nhau rồi chỉnh sửa bài viết.
- GV chiếu YC và cho HS đọc.
Đọc soát và chỉnh sửa bài viết theo các nội dung: 
+ Bố cục đoạn văn đã đảm bảo 3 phần chưa?
+ Nội dung giói thiệu đã đúng và đầy đủ chưa, đã tập trung nêu các đặc điểm của nhân vật chưa?
+ Dẫn chứng minh hoạ (về hành động, lời nói, suy nghĩ,...) cho từng đặc điểm ấy có cụ thể, thuyết phục không?
+ Còn lỗi nào về dùng từ, đặt câu?
- GV cho HS làm việc nhóm đôi chỉnh sửa bài viết
- GV cho HS trình bày phần chỉnh sửa trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá chung về kết quả viết; khen ngợi những HS hoàn thành tốt bài viết; lưu ý HS những lỗi dễ mắc phải khi viêt đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. Cả lớp lắng nghe nắm nhiệm vụ










- Cả lớp làm việc nhóm, chỉnh sửa bài viết
- 3-4 HS trình bày
- HS khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu để HS tha gia vận dụng:
Nêu điều em học tập được từ bài học ngày hôm nay.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Khoa học
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học trong chủ đề thực vật và động vật dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống liên quan đến vòng đời của thực vật, động vật.
- Tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chia sẻ nội dung tìm hiểu về vòng đời ở một số động vật.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chia sẻ nội dung tìm hiểu về vòng đời ở một số động vật.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hoàn thành các phiếu thảo luận theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự tin khi trình bày ý kiến thảo luận. Hợp tác với bạn trong các hoạt động thảo luận nhóm nói và chia sẻ về các nội dung chính đã học trong chủ đề.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ trong các hoạt động nhóm và trách nhiệm với việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa.
- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện ở thái độ, hành vi bảo vệ môi trường, biện pháp phòng chống muỗi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình ảnh minh hoạ các nội dung liên quan đến bài học về vòng đời của một số thực vật và động vật như SGK.
- Dụng cụ chiếu tranh, ảnh lên màn ảnh (nếu có); video về vòng đời của ếch; video về biện pháp phòng chống muỗi; Phiếu học tập số 1.
- Bảng nhóm đủ số lượng cho mỗi nhóm (hoặc thẻ trống để HS viết).
- Phiếu học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
+ HS nêu được một số từ khoá và một số điều HS thích ở chủ đề Thực vật và động vật.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn:
+ Yêu cầu HS xung phong lập nhóm tham gia, mỗi nhóm 5 người.
+ Chơi tiếp sức, HS mỗi nhóm lần lượt ghi lên bảng các từ khoá (thuật ngữ) trong chủ đề với thời gian 3 phút. 
+ Nhóm 1 và 3: chủ đề thực vật. Nhóm 2 và 4: chủ đề động vật.
- Hết giờ GV cùng HS tổng kết kết quả của các đội chơi. Đội nào ghi được nhiều từ khoá chính xác nhất được ghi nhận, khen động viên.
- Từ các từ khoá, GV hỏi em thích nhất điều gì trong chủ đề này? Vì sao?
- GV gọi 2 – 3 HS trả lời.
- Từ câu trả lời, GV kết nối vào bài: Sử dụng các từ khoá và chia sẻ của HS để định hướng tổng kết.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
	
- HS lắng nghe chỉ dẫn của GV.
- Xung phong tham gia chơi.
- Các nhóm bàn nhau về cách chơi.
- Nghe hiệu lệnh bắt đầu nhanh chóng ghi các từ khoá lên bảng.
- HS cả lớp cùng theo dõi và đánh giá kết quả các nhóm.
- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. Hoạt động luyện tập, vận dụng:  (24 phút)
- Mục tiêu: 
+ HS hoàn thiện sơ đồ tư duy về các nội dung chính đã học trong chủ đề..
+ HS ghi chú được các giai đoạn phát triển của cây con mọc lên từ hạt và các bộ phận của cây mẹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1:
- GV tổ chức HS theo nhóm 4, hoàn thiện sơ đồ tư duy về các nội dung chính đã học trong chủ đề theo Phiếu học tập số 1 và số 2. Một nửa lớp làm Phiếu học tập số 1, một nửa làm Phiếu học tập số 2.



- GV kiểm tra nhanh kết quả các nhóm, đánh giá và gọi HS của 2 – 3 nhóm đại diện chia sẻ phiếu và trình bày tóm tắt nội dung đã học trong chủ đề Thực vật và động vật.

- GV cùng HS thống nhất đáp án.

Hoạt động 2:
- GV tổ chức cho HS quan sát hình 2, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ.



- GV có thể giao nhiệm vụ dưới dạng phiếu học tập. 

- GV thu phiếu và gọi một số HS lên trình bày kết quả.
- GV tổ chức 2 – 3 nhóm đại diện HS trả lời. 
- GV cùng HS thống nhất đáp án.
Hoạt động 3:
Mục tiêu: HS sắp xếp và trình bày giai đoạn phát triển trong vòng đời của ếch.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 3 thực hiện nhiệm vụ. 
- GV có thể giao nhiệm vụ dưới dạng phiếu học tập.
- GV nhắc lại về các giai đoạn trong vòng đời của thực vật có hoa và động vật.
Hoạt động 4:
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức về vòng đời phát triển của động vật giải quyết được một số tình huống trong thực tiễn.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 4 SGK về muỗi và đề xuất biện pháp hạn chế sự phát triển của muỗi.
- GV cùng kiểm tra, hỗ trợ HS.
- GV gọi 1 – 2 đại diện trình bày đáp án.
- GV cùng HS đánh giá kết quả.
- GV tóm tắt các kết quả chính, mở rộng cho HS một số ứng dụng hiểu biết vòng đời của động vật để hạn chế sự phát triển của những động vật có hại hay tạo điều kiện cho động vật có lợi phát triển.
- GV dặn dò HS về nhà cùng thực hiện vệ sinh nơi ở để phòng chống bệnh tật, hạn chế sự phát triển của muỗi.
	
- HS lắng nghe nhiệm vụ.
[image: ][image: ]- HS làm việc cá nhân rồi thảo luận nhóm, thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện sơ đồ theo Phiếu học tập số 1 và số 2. 
- Đại diện HS lên trình bày.
- HS lắng nghe và hoàn thiện sơ đồ vào vở.

- HS lắng nghe nhiệm vụ.
- HS làm việc cá nhân, sau đó thảo luận cặp đôi, thực hiện nhiệm vụ.
[image: ]- HS hoàn thành theo nhóm đôi phiếu học tập số 3 trong thời gian 7 phút.
- HS đại diện trình bày, HS khác nhận xét.
- Hs lắng nghe.



[image: ]- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe nhiệm vụ, đọc SGK, tìm hiểu thực hiện nhiệm vụ.


- HS xung phong trả lời:
+ Ấu trùng muỗi ở những nơi có nước đọng. Muỗi thường có nhiều ở những bụi cây, nơi tối, ẩm ướt.
+ Hình dạng ấu trùng rất khác so với muỗi trưởng thành.
+ Biện pháp để hạn chế sự phát triển của muỗi: phát quang cây cỏ; loại bỏ những nơi có nước đọng để trứng muỗi không phát triển.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và ghi nhiệm vụ.

	3. Vận dụng trải nghiệm: Ôn lại các kiến thức trong bài (8 phút)
- Mục tiêu:
+ Tóm tắt được những nội dung chính đã học trong chủ đề thực vật và động vật.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Rung chuông vàng.
- GV đưa ra 1 số câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã học. 

	- HS tham gia chơi.

- HS trả lời bằng hình thức giơ bảng đáp án.
- HS nào trả lời đúng đến câu hỏi cuối cùng sẽ giành chiến thắng.


__________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học sinh thực hiện động tác lăn một vòng. Hs thực hiện đúng động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập 
2. Về năng lực:
2.1. Về năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác với các bạn trong lớp.
2.2. Năng lực đặc thù
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện đúng động tác lăn một vòng
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Chủ động trong các giờ kiểm tra của các nội dung sau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên chuẩn bị:  Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp








2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
[image: ]
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1l





	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.



- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động.




- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.



	II. Hoạt động luyện tập và kiểm tra:
*Ôn động tác lăn một vòng



*Kiểm tra: động lăn một vòng:
Kiểm tra lần lượt theo danh sách HS
	20-22’







	
- Các tổ thực hiện luyện tập theo tổ dưới sự chỉ huy của cán sự.




- Lần lượt HS lên thực hiện theo danh sách
- Sau khi các HS thực hiện xong các nội dung Gv nhận xét chung.
- Tuyên dương tổ có ý thức tập luyện tốt.
	
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.
      *   *   *   *   *
*              *            *
*                            *
*   *   GV      *  *                            *                            *
*            *              *                                
    *   *    *   *   * 

- HS chú ý thực hiện theo khẩu lệnh.
- Lần lượt HS lên kiểm tra theo danh sách của GV. Các HS còn lại quan sát, nhận xét.
             GV
 *  
     
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *

	III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 9 tháng 1 năm 2025
Sáng
 Tiết 1: Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỌC 
_______________________________
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP CHUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn,...
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh nghe bài hát và chơi trò chơi để chia nhóm học sinh giới thiệu trò chơi “Chinh phục trí thức” trải qua các 5 thử thách- Mỗi thử thách là một bài tập
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi để tạo thành ba nhóm – Mỗi nhóm sẽ tự đặt tên nhóm của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu.
+ Tính nhẩm được các phép cộng, trừ, nhân, chia đã học và tính được giá trị của biểu thức.






	Thử thách 1: Tiếp nhiên liệu (bài 1)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
	Số gồm
	Viết là

	Một trăm hai mươi ba đơn vị, bốn phần mười, năm phần trăm, bảy phần nghìn.
	

	Sáu mươi bảy đơn vị, năm mươi hai phần trăm
	

	Tám trăm linh ba đơn vị, bốn trăm năm mươi lăm phần nghìn
	

	Mười chín đơn vị, năm phần trăm
	


b. Nêu cách đọc các số thập phân sau: 
35,471; 24,607; 0,026; 5,004
- GV mời các đội thảo luận.
GV gắn 3 bảng phụ tương ứng với BT 1. Mỗi đội sẽ tự lên bảng để hoàn thành bảng bằng cách gắn số

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, tặng điểm thử thách 1 cho các đội.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Các nhóm làm việc:  Cùng nhau thảo luận và tiếp sức làm bảng phụ
- Đại diện các nhóm trả lời.
Các số lần lượt là: 123,457; 67,52; 803,455; 19,05.




- Các nhóm cùng nêu cách đọc các số.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	Thử thách 2: Vượt chướng ngại vật (Bài 2)
- Các đội nhận bảng phụ có nội dung bài 2; các thành viên cùng thảo luận, chia việc để hoàn thành bài tập 2.
[image: ]
- GV theo dõi, đánh giá quá trình chơi.
- GV nhận xét, lưu ý về cách so sánh số thập phân.
- GV tuyên dương những nhóm làm nhanh và đúng (tặng điểm chặng 2).
	
- HS nhận bảng phụ và làm bài 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

a.
- 5,009 < 5,1
- 6,321 > 6,3209
- 102,30 = 102,3000
b. 5,009; 5,1; 6,3209; 6,321

	Thử thách 3: Tăng tốc (Bài 3)
Đặt tính rồi tính
- GV mời các nhóm nhận nhiệm vụ
- Đối với nhiệm vụ này, mỗi thành viên trong các nhóm sẽ làm bài tập vào vở, sau đó nhận xét lẫn nhau, GV cử đại diện các nhóm lên bảng thực hiện các bài.
- GV thu bài, chấm  và đánh giá kết quả, tuyên dương.
	
- HS các nhóm nhận nhiệm vụ: Làm việc cá nhân  chia sẻ trong nhóm:
Kết quả: 53,7; 29,48; 242,48; 4,72


- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Thử thách 4: Hợp lực (bài 4)
[image: ]
a. Diện tích hình tam giác vuông ABC là ? cm2
b. Diện tích hình tròn tâm O là ? cm2

c.  Chu vi hình tròn tâm O là ? cm
 - GV theo dõi, đánh giá quá trình chơi.
- GV nhận xét, hỏi các thành viên về cách tính diện tích tam giác, diện tích hình tròn, chu vi hình tròn.
- GV tuyên dương những nhóm làm nhanh và đúng (tặng điểm chặng 4).
	Các đội đọc đề và thực hiện bài tập.
Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả và chia sẻ.


a. Diện tích hình tam giác vuông ABC là: 24 cm2.
[bookmark: bookmark1628]b. Diện tích hình tròn tâm o là: 78,5 cm2.
[bookmark: bookmark1629]c. Chu vi hình tròn tâm o là: 31,4 cm.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Thử thách 5: Về đích (bài 5)
Có 6 kg đường chia đều vào 12 túi. Hỏi:
a. 8 túi đường như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam đường?
b. Nếu 1 kg đường loại đó giá 17 000 đồng thì mua 10 túi đường như vậy hết bao nhiêu tiền
- GV mời các nhóm thảo luận và trình bày kết quả thảo luận
- GV mời các nhóm nhận xét lẫn nhau.
-- GV tuyên dương những nhóm làm nhanh và đúng (tặng điểm chặng 5).
- GV tổng kết 5 chặng: Tuyên dương các nhóm.





- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	






- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện các nhóm chia sẻ nhiệm vụ, nhận xét lẫn nhau.
Bài giải
Số ki-lô-gam đường ở một túi là:
6: 12 = 0,5 (kg)
a) [bookmark: bookmark1630]Sổ ki-lô-gam đường ở 8 túi là:
0,5 x 8 = 4 (kg)
b) [bookmark: bookmark1631]SỐ ki-lô-gam đường ở 10 túi là:
0,5 x 10 = 5 (kg)
Mua 10 túi đường hết số tiến là:
17 000 x 5 = 85 000 (đóng)
Đáp số: a) 4 kg; b) 85 000 đồng.



_____________________________ 
Chiều
Tiết 6: Toán ( bổ sung)
LUYỆN TẬP
HS làm đề thi thử
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
a) Số gồm: Bốn mươi lăm đơn vị, mười bảy phần trăm được viết là: 
	A. 4,517	B. 405,107	C. 5,47	D. 45,17
b) Làm tròn số thập phân 14,56 đến hàng phần mười được:
	A. 14,6	B. 14,66	C. 13,56	D. 15,56
Câu 2: (1 điểm)
a)  14,024 km2 = ….…...… ha. Số thích hợp điền vào ô trống là:
	A. 0,14024	B. 140,24	C. 1,4024	D. 1402,4
b) Chu vi hình tròn có đường kính 5cm là: 
	A. 7,85 cm	B. 15,7 cm                C. 19,625 cm             D. 39,25 cm
Câu 3: (1 điểm)
a) Giá trị của biểu thức 1,45 × 6,81 + 1,45 x 3,19  là: 
	A. 1,45	B. 14,5	C. 145	D. 1450
b) Trong các số: 2,56; 3,01; 1,37; 2,44. Số lớn nhất là:
	A. 2,56	B. 1,37	C. 2,44	D. 3,01
Câu 4. (1 điểm). 
	a) Diện tích hình tam giác ABC là:
A.  60 cm2                      B. 30 cm
 C. 30 cm2                       D. 3 dm2
	[image: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (10 đề)]10 cm




 b) “Nếu gấp bán kính của một hình tròn lên 3 lần thì diện tích của hình tròn đó tăng lên ………… lần”. Số thích hợp điền vào ô trống là:
	A. 6	B. 7	C. 8	D. 9
II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 5. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
26,034 + 24,6             32,056 - 26,9               23,56 × 2,1                17,36 : 3,1
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 6. Điền số thích hợp vào ô trống?
 + 8,16 = 17,5                            - 6,17 = 11,83                                                       

Câu 7. (2 điểm) Một thửa ruộng dạng hình thang có độ dài đáy là 56m và 34m, chiều cao là 20m. Người ta thu hoạch trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 8. (1 điểm)
a) Sử dụng các tấm thẻ sau: 4,,,
1
7,,,,
,,,,,


Hãy lập một số thập phân lớn nhât, và một số thập phân bé nhất rồi tìm tổng của hai số vừa tìm được?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tính nhanh
2,5 x 3,7 x 1,25 x 4 x 8 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
______________________________ 
Tiết 7: Khoa học
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
_______________________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2025
Sáng
Tiết 2: Toán
ÔN TẬP CHUNG (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về:
- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).
- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn,...
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên đã học ở lớp triệu để giải quyết một số tình huống thực tế.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu video về nhà toán học hiếm hoi thời phong kiến của Việt Nam: Lương Thế Vinh.
- GV động viên HS tích cực, chăm chỉ hoạc toán để noi gương thần đồng Lương Thế Vinh.
- Dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát video về Lương Thế Vinh.




	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: HS vận dụng được việc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, với số tự nhiên, các tính chất của phép tính để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
Cho HS trả lời thông qua trò chơi “Ai nhanh? Ai đúng?” bằng bảng con. 
a) Số gồm: Ba mươi lăm đơn vị, hai phần mười, không phần trăm, sáu phần nghìn viết là:
A. 35,26  B. 35,026  C. 35,206  D. 35,260
b) Chữ số 8 trong số thập phân nào dưới đây ở hàng phần trăm?
A. 38,025  B. 30,812  C. 32,081  D. 12,308
- GV yêu cầu HS nhắc lại các hàng của số thập phân.
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- 1 HS chơi trò chơi:
a. C



b. C




- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 2. Chọn câu trả lời đúng
GV thực hiện như bài tập 1.
a) Số thích hợp với dấu “?” của 1 052 ha = ? km2
A. 0,1052  B. 1,052   C. 10,52   D. 105,2
b) Diện tích các miếng bìa được ghi như hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Hình có diện tích lớn nhất là:
A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3  D. Hình 4
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS giải thích việc chọn đáp án đúng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


a) C


b) B







- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Cho hình thang vuông ABCD có đát lớn hơn đáy bé 40 cm, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy và bằng 80 cm. Đoạn thẳng BE vuông góc với CD chia hình thang thành hình chữ nhật ABED và hình tam giác BCE. Tính:
a) Diện tích hình tam giác BCE.
b) Chu vi hình chữ nhật ABED. [image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm. Nêu cách tính diện tích tam giác BCE và chu vi hình chữ nhật ABED.




- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	











- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS làm việc nhóm. Nêu cách tính trung bình: Muốn tính diện tích tam giác BCE và chu vi hình chữ nhật ABED.
Bài giải
a) Đáy lớn hơn đáy bé 40 cm, do đó CE = 40 cm.
Diện tích hình tam giác BCE là:
40 x 80 : 2 = 1 600 (cm2)
b) Tổng hai đáy hình thang là:
80 X 2 = 160 (cm)
Độ dài đáy bé AB là:
(160 - 40): 2 = 60 (cm)
Chu vi hình chữ nhật ABED là:
(80 + 60) X 2 = 280 (cm)
Đáp SÔ: a) 1 600 cm2; b) 280 cm.

	Bài 4. Tính giá trị biểu thức
a) (64,2 – 36,6) : 2 + 13,15
b) 12,5 x 3,6 + 12,5 x 2,4
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS làm việc chung cả lớp. Nêu cách tính giá trị biểu thức ở bài tập a và b.
- GV lưu ý ở bài b, có những cách tính nào, lựa chọn cách nào thuận tiện hơn?









- GV mời HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1, cả lớp lắng nghe.
- HS làm việc chung. Nêu cách tính giá trị biểu thức
+ Bài a: thực hiện thứ tự: Trong ngoặc, phép chia, phép cộng
+ Bài b: Thực hiện theo tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Hoặc tính theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau:
a) (64,2 - 36,6): 1,2 + 13,15 
= 27,6 :1,2 + 13,15 
= 23 + 13,15 
= 36,15.
c) 12,5 x 3,6 + 12,5 x 2,4
        = 12,5 x (3,6 + 2,4)
         = 12,5 x 6 
          = 75.
- HS trả lời cách tính và kết quả.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe sửa sai (nếu có).



	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5. Rô-bốt đã vẽ hình thang ABCD và hình tròn tâm O như hình vẽ.
[image: ]
Biết AB = 16 cm, CD = 28 cm, AD =  CD. Tính:
a) Chu vi hình tròn.
b) Diện tích phần đã tô màu.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5.
- GV cùng HS tìm hiểu bài toán.






- GV yêu cầu HS làm bài tập vào vở.








- GV thu bài, chấm  và đánh giá kết quả, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	











- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5. Cả lớp lắng nghe.
- HS tìm hiểu yêu cầu bài toán:
- HS làm bài tập vào vở.
Bài giải
a) Độ dài đoạn AD là:
28 x = 20 (cm)
Chu vi hình tròn là:
3,14 x 20 = 62,8 (cm)
b) Bán kính hình tròn là:
20 : 2 = 10 (cm)
Diện tích hình tròn là:
3,14 x 10 x 10 = 314 (cm2)
Diện tích hình thang là:
(28+ 16) x 20 x 1 = 440 (cm2)
Diện tích phần tô màu là:
440-314= 126 (cm2)
Đáp số: a) 62,8 cm; b) 126 cm2
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).


______________________________ 
Tiết 3: Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỌC HIỂU- VIẾT
_________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SHL: THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN VỚI NGƯỜI THÂN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS chia sẻ được những việc đã làm thể hiện lòng biết ơn người thân và làm được một món quà nhỏ để tặng người thân.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: chia sẻ được những việc đã làm thể hiện lòng biết ơn người thân.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết làm một món quà đẹp, ý nghĩa tặng ngườ thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ cùng bạn về suy nghĩ, việc làm của mình thể liện lòng biết ơn đối với người thân. 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý người thân trong gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xứng đáng là con ngoan trò giỏi để làm người thân vui lòng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
 - GV chuẩn bị một số gợi ý về những món quà nhỏ và cách làm để HD SH tự làm.
- HS chuẩn bị những vật liệu để làm quà tặng người thân.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh xem bài hát “Mẹ yêu”, của Nhạc sĩ Phương Uyên.
- GV đặt câu hỏi để trao đổi, dẫn dắt HS vào bài học.
+ Bài hát nói về ai?
+ Trong lời bài hát tình thương của mẹ dành cho con như thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát và lắng nghe bài hát.
- HS cùng trao đổi với GV về nội dung bài hát.
+ Bài hát nói về mẹ yêu.
- Tình thương của mẹ bao la.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.




- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: HS chia sẻ được những việc đã làm thể hiện lòng biết ơn người thân 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chia sẻ những việc em đã làm để thể hiện lòng biết ơn người thân.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và chia sẻ những việc đã làm để thể hiện lòng biết ơn người thân và nêu cảm xúc khi thực hiện.
Mời cá nhóm trình bày kết quả thảo luận.


 
GV nhận xét, tuyên dương, kết luận: Các em đã làm được nhiều việc có ý nghĩa để thể hiện lòng biết ơn người thân. Việc thực hiện những việc làm đó đã mang lại cho cả người thân và các em niềm vui, sự ấm áp.
	

- HS thảo luận và cùng nhau chia sẻ  những việc đã làm để thể hiện lòng biết ơn người thân và nêu cảm xúc khi thực hiện 
- Từng nhóm lần lượt chia sẻ trước lớp về những việc đã làm để thể hiện lòng biết ơn người thân và nêu cảm xúc khi thực hiện.



	5. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân:
+ Suy nghĩ, lựa chọn ý tưởng và làm một món quà nhỏ để tặng người thân sao cho phù hợp với sở thích của người thân và phù hợp với khả năng của em. 
- GV gợi ý một số món quà đơn giản như: + Quà cho ông bà: quạt giấy, quạt nan, hộp đựng tăm, hộp đựng thuốc, hộp đựng trầu, thiệp chúc tết,...
+ Quà cho bố mẹ: Thiệp chúc mừng sinh nhật, hộp đựng danh thiếp, thư cảm ơn,...
+ Quà cho anh chị em: hộp đựng bút, vẽ tranh, lđồ chơi từ vật liệu tái chế,...
- GV mời HS giới thiệu sản phẩm trước lớp.
- GV nhận xét tuyên dương, nhắc những em đã hoàn thành thì về tặng người thân, còn những em chưa hoàn thành thì về nhà tiếp tục làm và tặng người thân.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh suy nghĩ và chuẩn bị vật liệu.
+ Tiến hành làm một món quà theo HD của GV.
[image: ]

- HS trưng bày sản phẩm.



	
Kí duyệt của BGH




Trần Thị Kim Anh
	
Kí duyệt của 
Tổ Chuyên môn



Trần Thị Ánh Tuyết
	Vĩnh An, ngày  3  tháng   1 năm 2025
Người thực hiện
[image: ]
                  Phạm Thị Hải Yến
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b) Chu vi hinh ch& nh&t ABED.
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Chia s& v&i ban nhiing viéc 1am dé thé hién lang biét an véi ngudi than,

N6i v& cém xiic ctia em khi thire hin nhirng viéc 1am dé

— Ké v& nhing diéu tét dep ma nguti than
trong gia dinh mang lai cho em.

— Néu nhing théi db. 161 néi vigo lam ola
em dé thé hién long biét on v&1 ngudi than,

2. X4c dinh cach thé hign long biét on
ngui thn trong gia dinh

~ Théo luéin nhom, xée dinh nhiing thal 46,
181 i, vidc 1am thé hign leng biét on olia
m vl nguoi thén

»

. Lam mon qua nhé dé bay té 1ong biét on ngui than
‘Burara y tuéng thidtké mot mon qua nhd dé bay t6 16ng biét on cla em véi ngudi thén.
Got y:

Thal do: Vé:"l‘h‘&""q Vide lam: ‘ / |
Quntan, o Chamséc, |
1 phép,... an il Qip d6...

— Chia sé két qua thio ILn trude [6p.

. Chan gidy ting 6ng
3. VIét nhng vige em dy dinh [am dé thé hign 1ong biét on nguoi than trong

gia dinh

~ Vit nhikng viéc Iam cu thé em du dinh thyc hién trang thi gian t¢i vao cac tm bla
& bay 16 1ong biét on v6i mBi thanh vien trong gia dinh

Goi .

BIET ON BA
B3 d3 dénh nhiéu thei gian chm soc
minh héi nhd nén bay gio minh sé
- Xin me vé thim ba vao thir Biy hodc

Cht nhdt; cung ba nd an, Al mua sém
v xem phim truyén hinh.

— Chia sé du dinh cia em voi c4c ban.

®,

BIET ON B
B3 lun yeu thuang, quan tm 08n viéc
hoc t3p, sinh hoat clia céc con, Dga iy
b bn nén phai lam viéc c3 bufi 6.
Minh s
- Vs 0nd t vi, nhc c& nha di nhe, néi
Kkhe dé b6 t3p trung lam vigc,

>

>

B aaxnin

Thu gl b8 dang di cong tc xa nha. Wnchmmnﬂuﬁlda‘wﬂmv

~ Thue hién Im mon qua theo § tu6ng cia em

o

‘Téing qua va néi 161 cam on voi ngudi than trong gia dinh.

@

424PM
9/6/2024





image34.jpeg




image1.png
28m15cm= ? cm
4kg500g=|7g

4km?37ha= ? ha
5dm?24cm?= ? om?

137m= ?|dm
342ta= 7 |kg

65ha= ? m?
2,75m?= ? |dm?

9,02km= ? m
635tdn= ? kg
700 ha=? km?

90000m2=? ha




